PHÒNG GD&ĐT ……………………
                                               
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG MN ……………………



                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

DANH SÁCH BÀN GIAO HỌC SINH MG 5 TUỔI HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH MẦM NON

NĂM HỌC 20….-20…. 
	STT
	Mã phiếu điều tra
	Họ và tên học sinh
	Ngày  sinh
	Dân tộc
	Lớp


	Con ông (Bà)
	Hộ khẩu thường trú (Ghi rõ, thôn, buôn, TDP)
	Hồ sơ bàn giao
	Kết quả khảo sát
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Giấy KS
	Giấy CN
	Điểm
	Xếp loại
	Đạt/KĐ
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ngày…. tháng …  năm 20…                     Ngày…. tháng …  năm 20…               Ngày…. tháng …  năm 20…             Ngày…. tháng …  năm 20…             
    Giáo viên CN lớp MG 5 tuổi                          Giáo viên trườngTH                     Hiệu trưởng trường MN                 Hiệu trưởng trường TH

       (Ký ghi rõ họ và tên)                                     (Ký ghi rõ họ và tên)                           (Ký ghi rõ họ và tên)                         (Ký ghi rõ họ và tên)   

